KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong các bài 12-16 đối với phân môn Lịch sử
- Làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy học.
2. Về năng lực
-Trình bày được nét chính về Chiến tranh TGT1, Cách mạng tháng Mười Nga, những thành tụ KHKT thế kỉ 18-19, châu Á nữa sau thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ XX, VN nữa sau thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ XX
3. Về phẩm chất
 Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Đề kiểm tra phô tô đủ cho 5 lớp.
2. Học sinh: Kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 26.
III. TIẾN TRÌNH KTĐG
1 . Thời gian làm bài thi: 60 phút.
2.  Thang điểm: 10 điểm.  Phần Lịch sử: 5,0 điểm. Phần Địa lý: 5,0 điểm.
3. Hình thức: 01 bài viết trên giấy bao gồm trắc nghiệm và tự luận.
- Trắc nghiệm: 3.5 điểm, chiếm 35%.
+ 6 câu TN nhiều lựa chọn (1.5 điểm), chiếm 15%. 
+ 04 câu TN đúng/ sai (2.0 điểm), chiếm 20%. 
- Tự luận: 1.5 điểm, chiếm 15%.
+ Từ 1 đến 2 câu 
- Tổng: 12-14 câu.
4.  Mức độ nhận thức
- Nhận biết (15 %):  6 câu TN nhiều lựa chọn.
- Thông hiểu (20%): 
+ TN đúng/ sai (10%): 2 câu (1 điểm).
+ Tự luận (150%): 2 câu (1.5 điểm).
- Vận dụng (15%):
+ TN đúng/sai (10%): 02 câu (1 điểm)
+ Tự luận (5%): 1 câu (0.5 điểm)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:1] [1: ] 

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	

	1
	Chủ đề: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII-XIX 
	Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
	1c (0.25đ)
	1c (0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	2
	Chủ đề: CTTG thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga
	CTTG thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga
	1c
(0.25đ)
	
	
	Ý a câu 1 (0.25)
	Ý b,c câu 1 (0.5)
	Ý d câu 1 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	12.5%

	3
	Chủ đề: Sự phát triển KHKT trong cá thế kỉ XVIII-XIX
	Sự phát triển KHKT trong các thế kỉ XVIII-XIX
	1c
(0.25đ)
	
	
	Ý a câu 1 (0.25)
	Ý b,c câu 1 (0.5)
	Ý d câu 1 (0.25)
	
	1c*
(0.5đ)
	1c*
(1đ)
	
	
	
	22.5%

	4
	Chủ đề: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	
	
	
	Ý a câu 2 (0.25)
	Ý b,c câu 2 (0.5)
	Ý d câu 2 (0.25)
	
	1c*
(0.5đ)
	1c*
(1đ)
	
	
	
	5%

	
	
	Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	1c
(0.5đ)
	1c
(0.5đ)
	
	Ý a câu 2 (0.25)
	Ý b,c câu 2 (0.5)
	Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	1
	3
	
	1
	1
	6
	2
	4
	12




	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	20
	15
	15
	50




Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 	-  Giáo viên: Phạm Thị Nga Thanh


Kế hoạch bài dạy môn Lịch Sử và Địa lý 8 (Phần Lịch Sử) 

2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
GIỮA KÌ 2
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội
dung/đơn vị
kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII-XIX 
	Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
	- Biết Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

	NL1

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: CTTG thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga
	CTTG thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga
	- Biết. nêu được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của CTTG1 và CMT 10 Ng
- Hiểu. nêu được nguyên nhân sâu xa, khái quát diễn biến, kết quả của CTTG1 và CMT 10 Nga
- VD: Đánh giá tác động của CTTG1 và CMT 10 Nga

	NL1
 (0.25đ)
	
	
	NL1

	NL2
	NL3
	
	
	

	3
	Chủ đề: Sự phát triển KHKT trong cá thế kỉ XVIII-XIX
	Sự phát triển KHKT trong các thế kỉ XVIII-XIX
	- Biết: Mô tả thành tựu tiêu biểu về  KHKT, văn học, NT trong các thế kỉ XVIII – XIX.
- Hiểu:  Phân tích được tác động của sự phát triển  KHKT , văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
- VD: Nêu sự phát triển KHKT, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX có ảnh hưởng đến hiện nay.
	NL1
 (0.25đ)
	
	
	NL1

	NL2
	NL3
	
	NL2
	NL3

	4
	Chủ đề: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

	- Biết: Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.
- Hiểu:  Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.
- VD.
	
	
	
	NL1

	NL2
	NL3
	
	NL2
	NL3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	- Biết: Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
- Hiểu: Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
- VD.
	NL1
2c
(0.5đ)
	
	
	NL1

	NL2
	NL3
	
	
	

	Tổng số câu
	
	6
	
	
	
	1
	3
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	1.5
	2,0
	1.5

	Tỉ lệ %
	
	15
	20
	15




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8
GIỮA KÌ 2
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:2] [2: ] 

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	

	1
	Chủ đề: 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU
VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM
	- Đặc điểm khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa của V N.
- Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
2c (0.5đ)
	
	
	
	1c
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	2
	Chủ đề: THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM
	- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ 
thổ nhưỡng.
- Phân bố của nhóm đất ferrali trên đá ba gian
	1c
(0.25đ)
	
	
	
	1c (0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	7.5%

	3
	Chủ đề:
SINH VẬT VIỆT NAM
 
	- sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
ở Việt Nam.
	3c
(0.75đ)
	
	
	
	2c
(1 đ)
	
	
	1c*
(1đ)
	1c*
(0.5đ)
	
	
	
	32.5%

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	4
	
	
	1
	1
	6
	5
	1
	12




	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	1,5
	3
	0.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	15
	30
	5
	50




2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ PHÂN MÔN ĐỊA 8
GIỮA KÌ 2
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội
dung/đơn vị
kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề: 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU
VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM

	- Đặc điểm khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa của V N.
- Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa của V N.
- Nêu được giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	2
(0,5)
	
	
	
	1 (0,5)
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: 
THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM

	Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ 
thổ nhưỡng.
- Phân bố của nhóm đất ferrali trên đá ba gian
	- Phân bố của nhóm đất ferrali trên đá ba gian
	1
(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ 
thổ nhưỡng.

	
	
	
	
	1c (0.5đ)
	
	
	
	

	3
	Chủ đề: 
SINH VẬT VIỆT NAM
	- sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

	- Biết:  sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam; đặc điểm chung của sinh vật VN; hệ sinh thái đang được mở rộng ở VN.

	3
(0,75)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:  Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học VN
	
	
	
	
	2
(1 đ)
	
	
	1c*
(1đ)
	

	
	
	
	- VD: Vẽ được biểu đồ về sự biến động diện tích rừng tự nhiên nước ta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(0,5)

	Tổng số câu
	
	6
	
	
	4
	
	
	2
	
	

	Tổng số điểm
	
	1.5
	2,0
	1.5

	Tỉ lệ %
	
	15
	20
	15
















	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2024 - 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8-  Đề 01, gồm 02 trang
(Thời gian làm bài 30 phút) 


	Họ và tên:.......................................
Lớp:...................
	Điểm phân môn Lịch sử

	Tổng điểm Lịch sử -Địa lí


Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (1.5đ) 
Câu 1: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức là
A. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.	B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.		
C. chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.	D. chủ nghĩa đế quốc độc quyền.		
Câu 2. Đến khoảng cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX diện tích thuộc đia của các nước đế quốc Âu-Mỹ được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là
A. Pháp, Anh, Mỹ, Đức. 		B. Anh, Pháp, Đức, Mỹ.	
C. Mỹ, Đức, Anh, Pháp.		D. Anh, Đức, Pháp, Mỹ.
Câu 3: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Anh, Pháp, Nga là những nước thuộc phe nào?
A. Phe	 Liên minh.	B. Phe Đồng minh.		C. Phe Hiệp ước.		D. Phe Trục.
Câu 4: Thuyết tiến hóa là của ai?
A. Niu-tơn.			B. Lô-mô-nô-xốp.	C. Puốc-kin-giơ.		D. Đác-uyn.
Câu 5. Thực dân Anh đã thi hành chính sách về chính trị ở Ấn Độ như thế nào?
A. Thực hiện chính sách “chia để trị”.		B. Vơ vét, khai thác, bóc lột thuộc địa.
C. Đầu tư phát triển kinh tế thuộc địa.		D. Thực hiện chính sách ngu dân.
Câu 6.  Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào sau đây là thuộc địa của Pháp?
A.  Thái Lan.                B. Cam-pu-chia.              C. Miến Điện.                  D. Phi líp pin.                              
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	
	
	
	
	
	


Phần 2 :Trắc nghiệm đúng/sai: (2đ) HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu 
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây:
Đến cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đã cơ bản hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị của mình ở châu Á (trừ Nhật Bản và Xiêm). Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược, trở thành nước thuộc địa. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược, xâu xé, trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Ở khu vực Đông Nam Á, phần lớn các nước đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.                                                                 
 a. Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết các nước châu Á đã trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
 b. Xiêm là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối. 
 c. Ấn Độ trở thành “miếng bánh béo bở” bị các nước đế quốc xâu xé.
 d. Nguyên nhân dẫn đến hầu hết các nước châu Á bị các nước phương tây xâm lược là do chế độ phong kiến suy yếu.
Câu 2: Đọc đoạn tóm tắt diễn biễn cuộc Cách mạng Tân Hợi  (1911)
	Thời gian
	Nội dung

	
10/10/1911
	Trung Quốc Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi rồi nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung.

	
29/12/1911
	Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời.

	 6/3/1912
	Viên Thế Khải nhậm chức Đại tổng thống của Trung Hoa Dân quốc. Cách mạng chấm dứt


 a. Nguyên nhân sâu sa dẫn đến cách mạng là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.
 b. Nguyên nhân trực tiếp do chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” (tháng 5/1911). thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
 c. Lật đổ chính quyền Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dânn quốc. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.
 d. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản triệt để vì đã thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến.
Phần 3 : Tự luận (1.5đ)
Câu 1: Em hãy hoàn thành bảng thống kê sau:
	STT
	Tên quốc gia ở Đông Nam Á
	Nước đế quốc xâm lược và đô hộ

	1
	Miến Điện
	

	2
	Mã Lai
	

	3
	Phi-líp-pin
	

	4
	In-đô-nê-xi-a
	


Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến  Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để "khai hóa văn minh". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2024 - 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8-  Đề 02, gồm 02 trang
(Thời gian làm bài 30 phút) 


	Họ và tên:.......................................
Lớp:...................
	Điểm phân môn Lịch sử

	Tổng điểm Lịch sử -Địa lí


Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (1.5đ) 
Câu 1: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Anh là
A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.		B. chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
C. chủ nghĩa đế quốc độc quyền.		D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.
Câu 2. Đến khoảng cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, kinh tế của các nước đế quốc Âu-Mỹ được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ
A. Anh, Pháp, Đức, Mỹ.		B. Mỹ, Đức, Anh, Pháp.		
C. Pháp, Anh, Mỹ, Đức.		D. Đức, Pháp, Anh, Mỹ.
Câu 3: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức, Áo- Hung và Italia là những nước thuộc phe nào?
A. Phe Hiệp ước.	B. Phe Đồng minh.		C. Phe Liên minh.		D. Phe Trục.
Câu 4: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
A. Đác-uyn.			B. Lô-mô-nô-xốp.		C. Puốc-kin-giơ.		D. Niu-tơn.
Câu 5. Thực dân Anh đã thi hành chính sách kinh tế ở Ấn Độ như thế nào?
A. Vơ vét, khai thác, bóc lột thuộc địa.		B. Thực hiện chính sách “chia để trị”.		
C. Đầu tư phát triển kinh tế thuộc địa.		D. Thực hiện chính sách ngu dân.
Câu 6.  Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào sau đây là thuộc địa của Anh?
A.  Thái Lan                B. Miến Điện                C.  Lào                     D. Phi líp pin.                              
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	
	
	
	
	
	


Phần 2 :Trắc nghiệm đúng/sai: (2đ) HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
	" Giống như Mặt trời chói lọi. Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế. 
				(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, NXB chính trị quốc gia, 1996, tr 300)
 a. Cách mạng tháng Mười Nga đã đập tan bộ máy nhừ nước của của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập   bộ máy nhà nước mới.
 b. Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới thành công.
 c. Cách mạng tháng 10 – 1917 ở Nga đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
 d. Cách mạng tháng Mười đã tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới, tạo ra xã hội đối lập với với xã hội tư bản chủ nghĩa.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau đây:
	Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách:
- Về chính trị: Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do. Ban hành Hiến pháp mới.
- Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất. Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.
- Về quân sự: Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây. Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.
- Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. Chú trọng nội dung khoa học - kỹ thuật trong chương trình giảng dạy. Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…
 a. Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới.
 b. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, diễn ra dưới hình thức cải cách cách, canh tân đất nước.
 c. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là một trong những nhân tố góp phần hình thành con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.
 d. Cuộc Duy tân Minh Trị chưa triệt để vì chưa thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến quân phiệt. Chưa dáp ứng được quyền lợi cho quần chúng nhân dân.
Phần 3 : Tự luận (1.5đ)
Câu 1: Em hãy hoàn thành bảng thống kê sau:
	STT
	Tên quốc gia ở Đông Nam Á
	Nước đế quốc xâm lược và đô hộ

	1
	Cam-pu-chia
	

	2
	Mã Lai
	

	3
	Phi-líp-pin
	

	4
	In-đô-nê-xi-a
	


Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến  Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để "khai hóa văn minh". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (1.5đ) 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	B
	C
	D
	A
	B



Phần 2 :Trắc nghiệm đúng/sai: (2đ) HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu.
	
1
	a
	S
	
2

	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



Phần 3 : Tự luận (1.5đ)
Câu 1: Em hãy hoàn thành bảng thống kê sau:
	STT
	Tên quốc gia ở Đông Nam Á
	Nước đế quốc xâm lược và đô hộ

	1
	Cam-pu-chia
	Pháp

	2
	Mã Lai
	Anh

	3
	Phi-líp-pin
	TBN, Mỹ

	4
	In-đô-nê-xi-a
	Hà Lan


Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến  Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để "khai hóa văn minh". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
- Không đống ý.
-Vì: Bản chất, ý nghĩa của khai hóa văn minh là  đem ánh sáng của nền văn minh cao hơn, rực rỡ hơn, rực rỡ hơn, soi rọi, túc đẩy phát triển của nền văn minh yếu kém hơn. Nhưng mụcđích và chính sách cai trị của thực dân phương tây lại hoàn toàn trái ngược vớ ý nghĩa của khai hóa. Cụ thể: các nước phương Tây không đến Ấn Độ và Đông Nam Á để mở rộng thuộc địa và khai thác tài nguyên. Việc xâm lược và bóc lột dân tộc bản địa của các nước này đã được chứng minh qua chính sách cai trị.
+ Về chính trị:
+ Về Kinh tế:
+ về văn hóa:
=>những chính sách trên đã biến các nước ĐNA và AD thành thuộc địa và thị trường tiêu thụ của chúng. Đời sống của nhân dân cực khổ, kinh tế lạc hậu….


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử - Địa lí 8  (Phân môn: Địa lí)
(Thời gian làm bài 60 phút)



Họ và Tên: ..............................................................   Lớp: 8        Đề 01 gồm 02 trang

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Phần I. (1,5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Biến đổi khí hậu đã khiến cho thời tiết của nước ta
A. điều hòa hơn.          B. biến động mạnh mẽ.           C. ít biến động.       D. khắc nghiệt hơn.
Câu 2. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta cần
A. rèn luyện các kĩ năng ứng phó với thiên tai.       B. sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.
C. sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.               D. giảm thiểu và xử lí rác thải, chất thải.
Câu 3. Nhóm đất feralit hình thành trên đá ba dan phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Tây Bắc.              B. Đông Bắc.                 C. Tây Nguyên.              D. Bắc Trung Bộ.
Câu 4. Đặc điểm chung của sinh vật Viêt Nam là
A. tương đối nhiều loài.                                  B. khá nghèo nàn về loài.
C. nhiều loài, ít về gen.                                   D. phong phú và đa dạng.
Câu 5. Trong các hệ sinh thái, hệ sinh thái nào sau đây ngày càng mở rộng?
A. Hệ sinh thái nông nghiệp.                          B. Hệ sinh thái tre nứa.
C. Hệ sinh thái nguyên sinh.                           D. Hệ sinh thái ngập mặn.
Câu 6. Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở nước ta là vườn quốc gia nào sau đây?
A. Ba Bể.                 B. Ba Vì.                C. Bạch Mã.            D. Cúc Phương.
Phần II. (1 điểm) Chọn đáp án đúng hoặc sai đối với mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu.
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau: Khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và đặc điểm của thổ nhưỡng Việt Nam. Tính chất nhiệt đới gió mùa thể hiện rất rõ ở lớp phủ thổ nhưỡng.                                (Sách giáo khoa Địa lí 8 - NXB giáo dục Việt Nam)
	Stt
	Nội dung
	Đáp án

	a
	Khí hậu nóng ẩm của nước ta đã làm cho quá trình phong hoá đá mẹ diễn ra mạnh mẽ tạo ra một lớp phủ thổ nhưỡng dày.
	

	b
	Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng ở nước ta, hình thành các loại đất mùn núi cao điển hình cho thổ nhưỡng Việt Nam.
	

	c
	Tính chất phân mùa của khí hậu Việt Nam với sự xen kẽ giữa hai mùa khô và mưa đã làm tăng cường quá trình tích luỹ ôxít sắt, ôxít nhôm tạo thành các tầng kết von hoặc đá ong ở vùng đồng bằng.
	

	d
	Lượng mưa lớn lại tập trung vào mùa mưa làm gia tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi ở vùng đổi núi đất bị xói mòn, rửa trôi sẽ theo các dòng chảy ra sông ngòi và bổi tụ ở vùng đồng bằng hình thành đất phù sa.
	


Câu 2. Cho thông tin sau:
	Việt Nam nằm trên đường di cư, di lưu của nhiều loài động vật, môi trường sống thuận lợi: ánh sáng dồi dào, nhiệt độ cao, đủ nước, tầng đất sâu dày, vụn bỡ,…ngoài các loài sinh vật bản địa chiếm khoảng 50%, nước ta còn là nơi tiếp xúc của nhiều luồng sinh vật di cư tới như Trung Quốc, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a… chiếm khoảng 50%.
	Stt
	Nội dung
	Đáp án

	a
	Việt Nam có vị trí địa lí đặc biệt, nằm trên đường di cư của nhiều loài động vật, giúp hệ sinh thái trở nên đa dạng.
	

	b
	Điều kiện môi trường thuận lợi như ánh sáng dồi dào, nhiệt độ cao, đất đai màu mỡ giúp sinh vật phát triển phong phú.
	

	c
	Toàn bộ sinh vật ở Việt Nam đều là loài bản địa, không có sự pha trộn với các loài di cư từ khu vực khác.
	

	d
	Hệ sinh thái Việt Nam rất phong phú vì là nơi giao thoa của nhiều luồng sinh vật từ các khu vực khác nhau trên thế giới.
	


Phần III. (1 điểm) Câu hỏi trả lời ngắn.
[image: ]Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam từ năm 1943 đến năm 1983 giảm ......................... phần trăm?
Câu 2. Đọc thông tin: Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình của Hà Nội giảm xuống còn 16°C, trong khi ở TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì khoảng 26°C. Hãy tính mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai thành phố vào mùa đông.                   ...................................
II. TỰ LUẬN  (1,5 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Dựa vào bảng số liệu câu 1 phần trắc nghiệm trả lời ngắn, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 1943-2020.
Câu 2 (1,0 điểm). Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
BÀI LÀM
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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử - Địa lí 8  (Phân môn: Địa lí)
(Thời gian làm bài 60 phút)



Họ và Tên: ..............................................................   Lớp: 8        Đề 02 gồm 02 trang

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Phần I. (1,5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Biến đổi khí hậu đã khiến cho thời tiết của nước ta
A. điều hòa hơn.          B. biến động mạnh mẽ.           C. ít biến động.       D. khắc nghiệt hơn.
Câu 2. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta cần
A. rèn luyện các kĩ năng ứng phó với thiên tai.      B. sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.
C. sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.               D. giảm thiểu và xử lí rác thải, chất thải.
Câu 3. Nhóm đất feralit hình thành trên đá ba dan phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Tây Bắc.              B. Đông Bắc.                 C. Tây Nguyên.              D. Bắc Trung Bộ.
Câu 4. Đặc điểm chung của sinh vật Viêt Nam là
A. tương đối nhiều loài.                                  B. khá nghèo nàn về loài.
C. nhiều loài, ít về gen.                                   D. phong phú và đa dạng.
Câu 5. Trong các hệ sinh thái, hệ sinh thái nào sau đây ngày càng mở rộng?
A. Hệ sinh thái nông nghiệp.                          B. Hệ sinh thái tre nứa.
C. Hệ sinh thái nguyên sinh.                           D. Hệ sinh thái ngập mặn.
Câu 6. Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở nước ta là vườn quốc gia nào sau đây?
A. Ba Bể.                 B. Ba Vì.                C. Bạch Mã.            D. Cúc Phương.
Phần II. (1 điểm) Chọn đáp án đúng hoặc sai đối với mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu.
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:  Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của Việt Nam đặc trưng bởi nhiệt độ cao quanh năm, lượng mưa lớn và độ ẩm cao. Chịu ảnh hưởng của gió mùa, nước ta có hai mùa rõ rệt: mùa mưa ẩm vào hè và mùa khô hanh vào đông. Sự phân hóa khí hậu theo vĩ độ, địa hình tạo nên sự đa dạng thời tiết giữa các vùng miền.
	Stt
	Nội dung
	Đáp án

	a
	Khí hậu Việt Nam có nhiệt độ cao quanh năm, lượng mưa lớn và độ ẩm cao.
	

	b
	Việt Nam có hai mùa rõ rệt là mùa mưa vào hè và mùa khô vào đông do ảnh hưởng của gió mùa.
	

	c
	Khí hậu Việt Nam không có sự phân hóa theo địa hình, thời tiết giữa các vùng miền gần như giống nhau.
	

	d
	Mùa hè ở Việt Nam thường có thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều, còn mùa đông thường hanh khô hơn.
	


[image: ]Câu 2. Cho bảng số liệu sau:


	Stt
	Nội dung
	Đáp án

	a
	Diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giảm mạnh từ năm 1943 (14,3 triệu ha) xuống năm 1983 (6,8 triệu ha).
	

	b
	Từ năm 1983 đến năm 2020, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng phục hồi, tăng lên 10,3 triệu ha.
	

	c
	Diện tích rừng tự nhiên năm 2020 đã khôi phục về mức ban đầu của năm 1943.
	

	d
	Diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam luôn giảm liên tục qua các năm từ 1943 đến 2020.
	



Phần III. (1 điểm) Câu hỏi trả lời ngắn.
Câu 1. Số lượng loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng ở nước ta theo báo cáo năm 2021 là ................
Câu 2. (1 điểm) Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình của Hà Nội giảm xuống còn 16°C, trong khi ở TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì khoảng 26°C. Hãy tính mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai thành phố vào mùa đông.                         ...................................
II. TỰ LUẬN  (1,5 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Dựa vào bảng số liệu câu 2 phần trắc nghiệm đúng/sai, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 1943-2020.
Câu 2 (1,0 điểm) Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM DẠNG 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	D
	C
	C
	D
	A
	D


II. TRẮC NGHIỆM DẠNG 2
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ


III. TRẮC NGHIỆM DẠNG 3
Câu 1: Diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam năm 1943 là 14,3 triệu ha, đến năm 1983 giảm xuống còn 6,8 triệu ha.
Phần trăm giảm được tính theo công thức: 14,3-6,8/14,3 . 100 = 52,45%
Câu 2. Mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào mùa đông được tính bằng cách lấy nhiệt độ cao hơn trừ đi nhiệt độ thấp hơn, kết quả = 10°C
IV. TỰ LUẬN
Câu 1. (0.5 điểm). Vẽ biểu đồ cột, đúng, đẹp.
Câu 2. (1 điểm) Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2 
(1,0 điểm)
	
	

	
	- Suy giảm số lượng cá thể, loài sinh vật ở mức nghiêm trọng. Một số loài thực vật, động vật có nguy cơ tuyệt chủng như các loại gỗ quý (đinh, lim, sến, táu…); nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm (voi, hổ, bò tót, tê giác một sừng, sao la…).
	0,5

	
	- Suy giảm hệ sinh thái: 
	+ Hầu hết các hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên đất nước ta bị tàn phá, chỉ còn chủ yếu là rừng thứ sinh.
+ Các hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái biển cũng đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi con người.
	0,25

	
	- Suy giảm nguồn gen: việc suy giảm số lượng cá thể cộng với sự suy giảm số lượng loài đã làm suy giảm nguồn gen..
	0,25
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